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Kim Anh, ngày 10 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH 

Thu, chi tiền dạy học 2 buổi/ngày năm học 2018-2019
------------- 
Thực hiện Kế hoạch số 08 ngày 20/9/2018 của trường Tiểu học Kim Anh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; Hướng dẫn số 966/SGD ĐT-KHTC ngày 13/8/2018 của  Sở Giáo dục & ĐT Hải Dương về việc thực hiện miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lí, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn 93/SGDĐT-GDTH ngày 09/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú ở tiểu học; Công văn 538/SGDDT-KHTC ngày 16/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thu, chi tiền học 2 buổi/ngày ở tiểu học; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và địa phương,

Trường Tiểu học Kim Anh xây dựng kế hoạch quản lí thu, chi tiền học 2 buổi/ngày năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:


I. Mục đích, yêu cầu


1. Mục đích


- Tạo các điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đạt mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm học đã đề ra của nhà trường.


- Kế hoạch được thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Yêu cầu


- Việc quản lí thu, chi tiền học 2 buổi/ngày phải thực hiện đúng Hướng dẫn số 2082/HD-LN và Công văn 93/SGDĐT-GDTH, Công văn 538/SGDDT-KHTC ngày 16/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở có sự thỏa thuận, thống nhất và sự tự nguyện của cha mẹ học sinh; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc tài chính.

II. Nội dung


1. Số lớp, số học sinh và đội ngũ giáo viên nhà trường


a) Số lớp, số học sinh

	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5
	Tổng số

	Số lớp
	6
	5
	4
	5
	4
	24

	Số học sinh
	191
	180
	133
	151
	130
	785



b) Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên

- Cán bộ quản lí: 02 (1 Hiệu trưởng, 1 Phó Hiệu trưởng)


- Giáo viên giảng dạy: Tổng số 32, cụ thể: 


+ Giáo viên biên chế và giáo viên hợp đồng trong biên chế: 29, trong đó: Giáo viên dạy các môn văn hóa: 26, giáo viên dạy Âm nhạc: 01, giáo viên dạy Mĩ thuật:  01, giáo viên dạy Thể dục: 01, giáo viên dạy Tiếng Anh : 0, giáo viên dạy Tin học: 0


+ Giáo viên hợp đồng vụ việc: 03, trong đó: giáo viên dạy Tiếng Anh: 02, giáo viên dạy Tin học: 01, giáo viên văn hóa: 0


2. Tổ chức hoạt động dạy học 2 buổi/ngày

- Hoạt động dạy học 2 buổi/ngày được triển khai ngay từ đầu năm học 2018 - 2019 ở tất cả các khối lớp trong trường theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Thời gian dạy học mỗi lớp là 35 tiết/tuần, mỗi ngày 07 tiết/lớp, trong đó:

 + Thực hiện dạy đủ các môn, các hoạt động; số tiết của các môn và các hoạt động theo Chương trình giáo dục Tiểu học được ban hành trong Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lớp 1: 23 tiết, lớp 2: 24 tiết, lớp 3: 24 tiết, lớp 4: 26 tiết, lớp 5: 26 tiết)
+ Dạy các tiết tăng buổi 2 gồm có: Các tiết tăng môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Đạo đức +, LVCĐ, hoạt động trải nghiệm, HĐGDNGLL....; tiết tăng HĐNG, tiết dạy kĩ năng sống, dạy các môn học tự chọn (Tiếng Anh, Tin học), ... Cụ thể: 
Ví dụ:
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	Dạy tăng môn Toán, Tiếng Việt
	5
	4
	3
	1
	1

	HĐNG LL (dạy KNS, ATGT, nha học đường..)
	1
	1
	1
	1
	1

	Kĩ năng sống
	1

(Đức Trí)
	1

(Đức Trí)
	1

(Đức Trí)
	1

(Đức Trí)
	1

(Đức Trí)

	Tiếng Anh
	2

(Victoria)
	2

(Victoria)
	4
	4
	4

	Tin học
	
	
	2
	2
	2

	Đạo đức +
	1
	1
	
	
	

	Luyện viết chữ đẹp
	1
	1
	
	
	

	Hoạt động trải nghiệm
	1
	1
	
	
	

	Tổng số tiết
	12
	11
	11
	9
	9


3. Số tiết dạy học 2 buổi/ngày và định mức trong năm học 2018 - 2019  (35 tuần) 
1. Về định mức tiết dạy:

a) Tổng định mức tiết dạy trong năm học của CBQL, giáo viên được nhà nước bảo đảm từ ngân sách:

[1 (Hiệu trưởng) x 2 tiết/tuần + 1 (Hiệu phó) x 4 tiết/tuần + số GV được giao lương từ ngân sách 2018 x 23 tiết/tuần]  x 35 tuần  = 23.555 

b) Tổng định mức tiết dạy theo số CBQL, giáo viên có mặt thực tế tại nhà trường (ở đây tính cả giáo viên nghỉ thai sản, nghỉ ốm trong biên chế và hợp đồng trong biên chế; không tính giáo viên diện hợp đồng vụ việc):

[1 (Hiệu trưởng) x 2 tiết/tuần + 1 (Hiệu phó) x 4 tiết/tuần + số GV có mặt thực tế  tại trường x 23 tiết/tuần] x 35 tuần = 23.555 
c) Tổng số giờ được giảm, quy đổi theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT; Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT; Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT: 4201 

2. Về số tiết dạy
a) Số tiết dạy phải thực hiện trong năm học: 29.448 Trong đó:

- Số tiết dạy hàng ngày ở các lớp:

24 lớp x 35 tiết/tuần/lớp x 35 tuần =  29.400

- Số tiết dạy phân hóa đối tượng học sinh: 2 khối lớp x 3/tuần x 8 tuần = 48
- Dự kiến số tiết dạy hay cho giáo viên nghỉ ốm hoặc điều đi công tác là: 200 

b) Số tiết do giáo viên của Công ty Victoria, Trung tâm Đức Trí dạy: 1.610 

3. Vượt giờ

a) Số tiết vượt giờ được phép thu từ CMHS là:
 (29.448 + 4201 + 200)- (23.555 – 1610) = 8.684 
b) Số tiết vượt giờ thực tế là:
                    (29.448 + 4201 + 200)- (23.555 – 1610) = 8.684. Trong đó:
- Số tiết dạy vượt giờ chi trả từ ngân sách (tiền thiếu giáo viên, tiền hỗ trợ dạy 2 buổi/ngày): 552 
- Số tiết dạy vượt giờ chi từ tiền của cha mẹ học sinh: 8.132, chia ra:
+ Số tiết dạy trong định mức 23 tiết/tuần của giáo viên hợp đồng vụ việc: 2415 
+ Số tiết dạy vượt định mức 23 tiết/tuần của giáo viên hợp đồng vụ việc, giáo viên biên chế và hợp đồng trong biên chế: 5.717 

4. Định mức thanh toán tiền dạy học 2 buổi/ngày theo quy định của Công văn số 538/SGDĐT-KHTC của Sở GDĐT

- Tổng quỹ tiền lương 12 tháng của toàn trường là: 3.193.462.000đ (tính tại thời điểm xây dựng kế hoạch)

- Số lao động có mặt theo bảng lương hiện nay là: 34 
- Tổng tiền lương 12 tháng bình quân của 1 lao động là: 3.193.462.000: 34

 = 93.925.353đ 

- Tiền lương 01 tiết dạy vượt giờ bình quân toàn trường là: 

[93.925.353 : (23 tiết/tuần x 35 tuần)]  x [35 tuần : 52 tuần] x 150% = 117.799đ 
5. Dự toán định mức thu, chi tiền học buổi 2
1. Định mức chi:

a) Chi trả cho các tiết vượt giờ từ ngân sách (đối với các tiết dạy thay cho giáo viên ốm, đi công tác, tiết dạy phân hóa và các tiết khác): Mức chi thực hiện theo Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 về hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

117.799đ x 552 = 65.025.244đ
b) Chi trả cho các tiết vượt giờ còn lại được thu từ cha mẹ học sinh, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, trường Tiểu học  Kim Anh đã thỏa thuận và thống nhất với cha mẹ học sinh thu tiền để trả cho dạy vượt giờ buổi 2 thực tế của giáo viên là: 
- Chi trả cho số tiết trong định mức (23 tiết/tuần) của giáo viên hợp đồng vụ việc là: 70.000 đồng/tiết x 2415 = 169.050.000 đồng (18)
- Chi trả cho số tiết dạy vượt định mức (của giáo viên hợp đồng vụ việc, giáo viên biên chế và hợp đồng trong biên chế) là:

70.000 đồng/tiết x 5717 = 400.190.000 đồng (19)

c) Chi trả cho các tiết dạy Tiếng Anh tăng cường ở lớp 1, 2 và dạy kĩ năng sống thực hiện theo hợp đồng với Công ty Victoria và Trung tâm Đức Trí

d) Chi trả cho công tác quản lý tổ chức dạy học (bằng 15% tổng số tiền thu từ CMHS) : 106.732.500đ
- Công tác quản lí của Hiệu trưởng: 42.693.000 đồng (6%)

- Công tác quản lí của Phó Hiệu trưởng: 35.577.500 đồng (%)

- Kế toán:  7.115.500đồng (1%)

- Thủ quỹ: 7.115.500 đồng (1%)

- Giáo viên chủ nhiệm: 14.231.000 đồng (2%)

- Chi hỗ trợ tiền điện, nước, văn phòng phẩm, vật liệu rẻ mau hỏng; tăng cường cơ sở vật chất... phục vụ học 2 buổi/ngày (bằng 5% tổng số tiền thu từ CMHS): 35.577.500đ
2. Định mức thu tiền từ CMHS
a) Thu tiền dạy học 2 buổi/ngày (trừ dạy Tiếng Anh tăng cường ở lớp 1, 2 và dạy kĩ năng sống) :
- Tổng số tiền phải thu từ CMHS: {(169.050.000 + 400.190.000) : 80} x 100 = 711.550.000đ
- Số học sinh toàn trường là: 785, trong đó: số học sinh miễn 20; số học sinh giảm ½: 17; số học sinh phải đóng tiền là 756 (các đối tượng miễn, giảm áp dụng theo công văn 2082 về thu học phí, có danh sách đính kèm)
- Số tiền một học sinh phải đóng trong năm học 2018 - 2019 là:

711.550.000đ : 756 = 941.204đ 
b) Thu tiền dạy Tiếng Anh tăng cường lớp 1, 2 và dạy kĩ năng sống: Thực hiện theo hợp đồng với Công ty Victoria và Trung tâm Đức Trí

6. Quản lí thu, chi
1. Thực hiện quản lí thu, chi tiền dạy học 2 buổi/ngày và lưu giữ hồ sơ theo đúng Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Thu: Thực hiện thu tiền chia làm 4 lần/năm học
- Giữa kì I (tháng 10/2018) : tạm thu 250.000 đồng/học sinh

- Cuối kì I (tháng 12/2019) : tạm thu 250.000 đồng/học sinh

- Giữa kì II (tháng 3/2019) : tạm thu 250.000 đồng/học sinh

- Cuối năm (tháng 5/2019) : thu 191.204 đồng/học sinh

 Giao cho giáo viên chủ nhiệm thu từ học sinh (hoặc cha mẹ học sinh) nộp về bộ phận thủ quỹ, kế toán nhà trường.
3. Chi: Thanh toán cho giáo viên làm 02 đợt: tạm chi đợt 1 cuối học kỳ I và quyết toán kinh phí vào cuối học kỳ II trong năm học.
4. Quyết toán kinh phí với Ban đại diện cha mẹ học sinh vào tháng 5/2019, thông báo và quyết toán với cha mẹ học sinh toàn trường vào tháng 9/2019 (riêng lớp 5 vào cuối tháng 5/2019). 
7. Các loại hồ sơ:

- Tờ trình và Kế hoạch thu, chi tiền học 2 buổi/ngày năm học 2018 - 2019
- Thời khóa biểu của nhà trường năm học 2018 - 2019
- Biên bản các cuộc họp để triển khai, xin ý kiến và thống nhất;

- Văn bản thỏa thuận với Hội CMHS về mức thu tiền học 2 buổi/ngày

- Bảng theo dõi vượt giờ của giáo viên; bảng tổng hợp chung (ghi rõ số tiết vượt giờ của từng người)
- Danh sách thu tiền của học sinh từng lớp
- Danh sách học sinh miễn giảm

- Hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên hợp đồng vụ việc

- Các phiếu thu, phiếu chi, tổng hợp quyết toán

8. Trình tự các bước thực hiện
- Tổ chức tuyên truyền tới CBGV, NV nhà trường; cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương về chủ trương huy động nguồn kinh phí cho dạy học 2 buổi/ngày. 

- Nhà trường xây dựng Dự thảo kế hoạch thu, chi tiền học 2 buổi/ngày năm học 2018- 2019; họp lấy ý kiến trong ban lãnh đạo nhà trường mở rộng.
- Họp Hội đồng trường xin chủ trương về thu tiền học 2 buổi/ngày; sau khi được hội đồng nhất trí và chỉnh sửa (nếu có) tiến hành họp toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên để lấy ý kiến tham gia Dự thảo.

- Tổ chức họp giữa Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, để xin ý kiến tham gia Dự thảo và sự thỏa thuận, thống nhất.
- Họp Cha mẹ học sinh các lớp để thống nhất ý kiến bằng biên bản, có đầy đủ chữ kí các thành phần tham gia hội nghị

- Lập hồ sơ trình Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt vào tháng 9/2018. Hồ sơ gồm có: Kế hoạch dạy học buổi 2 năm học 2018-2019; dự toán thu, chi; biên bản họp ban lãnh đạo nhà trường mở rộng; biên bản họp hội đồng trường; biên bản họp toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường; biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; biên bản họp cha mẹ học sinh từng lớp.

- Tổ chức thu, chi tiền học 2 buổi/ngày, hoàn tất các hồ sơ và quyết toán với cán bộ giáo viên và cha mẹ học sinh.
III. Tổ chức thực hiện
1. Nhà trường tuyên truyền tạo sự ủng hộ, đồng thuận của lãnh đạo địa phương và cha mẹ học sinh; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo giáo viên tổ chức thực hiện, đảm bảo sự ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục góp phần hoàn thành kế hoạch giáo dục và các chỉ tiêu năm học 2018- 2019.

2. Thực hiện quản lí thu, chi tiền dạy học 2 buổi/ngày theo đúng Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về quản lí dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo công khai, minh bạch. 

3. Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường để thực hiện tốt văn bản thòa thuận và kế hoạch thu, chi tiền học 2 buổi/ngày.

4. Cuối năm học, nhà trường báo cáo kết quả tổ chức quản lí thu, chi tiền dạy học 2 buổi/ngày về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

5. Khi có sự thay đổi về số lượng cán bộ quản lý, giáo viên hoặc ngân sách nhà nước giao..., nhà trường chủ động điều chỉnh kế hoạch trên nguyên tắc đã xây dựng ở trên, thống nhất với cha mẹ học sinh và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo để triển khai thu cho phù hợp với thực tế nhà trường.

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÊ DUYỆT
	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hiên
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Kim Anh, ngày       tháng   9  năm 2018


DỰ TOÁN THU CHI TIỀN HỌC 2 BUỔI/NGÀY

Năm học 2018 - 2019
I. Phần thu

1. Từ cha mẹ học sinh: 


      941.204đồng/học sinh/năm x 756 học sinh =  711.550.000đồng


2. Số tiền từ ngân sách cấp : 65.025.244 đồng


3. Tổng thu: 776.575.244  (1)+ (2) 
II. Phần chi  
	STT
	Nội dung chi
	Số tiết 
	Số tiền 01 tiết
	Tổng số tiền

	1
	Chi trả giáo viên giảng dạy
	8.684
	
	634.265.240

	
	- Số tiết định mức GV HĐ vụ việc
	2415
	70.000
	169.050.000

	
	- Số tiết vượt giờ GV biên chế, hợp đồng trong BC và HĐVV chi từ ngân sách
	552
	117.799
	65.025.244

	
	- Số tiết vượt giờ GV biên chế, hợp đồng trong BC và HĐVV chi từ nguồn thu CMHS đóng góp
	5717
	70.000
	400.190.000

	2
	Chi công tác quản lý
	
	
	106.732.500

	
	- Hiệu trưởng
	
	
	42.693.000

	
	- Phó HT
	
	
	35.577.500

	
	- Công tác chủ nhiệm
	
	
	14.231.000

	
	- Kế toán
	
	
	7.115.500

	
	- Thủ quỹ
	
	
	7.115.500

	3
	Chi cơ sở vật chất
	
	
	35.577.500

	
	TỔNG CHI
	
	
	776.575.240


III. Cân đối thu chi:

- Tổng thu: 776.575.240 đồng


- Tổng chi (học kỳ I+ học kỳ II): 776.575.240 đồng


- Đối trừ: Thu - chi = 0 đồng
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